
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2024
Thứ

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
Từ ngày

02/104/01/2024

Văn học
Truyện : Xe lu và xe ca

( Trẻ chưa biết)

Khám phá
PTGT đường bộ

Vận động
VĐCB: Ném trúng đích
thẳng đứng bằng một tay
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Âm nhạc
- NDTT: dạy hát bài “ Bạn ơi
có biết”
-NDKH:
+TCAN Tín hiệu giao thông

Tạo hình
Tô nét, tô màu xe

đạp
(Đề tài)

Tuần 2
Từ ngày

8/1-12/1/2024

Văn học
Thơ: Đèn giao thông

( Trẻ chưa biết)

Toán
- Dạy trẻ đếm đến 2

Vận động
VĐCB: Bò trong đường
dích dắc
TCVĐ: Đua thuyền

Âm nhạc
- NDTT:dạy vận động theo
TTC bài “Em đi chơi thuyền”
- NDKH:TCAN “ Nhìn hình
hát bài hát tương ứng”

Tạo hình
Làm bè nổi trên

nước
( QT5E)

Tuần 3
Từ ngày 15/1-
19/1/2024

Vận động
VĐCB: Bước lên xuống
bục cao (30cm)
TCVĐ:Lộn cầu vồng

Khám phá
Chiếc diều

(Ứng dụng Steam)

Toán
Dạy trẻ nhận biết phân
biệt hình tròn , hình

vuông.

Âm nhạc
- Dạy hát : Con diều giấy
- NDKH: TCAN Nghe giai
điệu đoán tên bài hát.

Tạo hình
Trang trí chiếc diều
(Ứng dụng Steam)

Tuần 4
Từ ngày

22-26/1/2024

Văn học
Truyện: Lần đầu tớ đi

máy bay.
(Đa số trẻ chưa biết)

Khám phá
PTGT đường thuỷ

Toán
Ôn các hình cơ bản

Âm nhạc
- NDTT:DVĐ vỗ tay theo
nhịp bài ”Đi trên vỉa hè bên
phải ”
- Nghe hát: Đường em đi em
nhớ

Tạo hình
Tô màu ôtô

Tuần 5
Từ ngày

29/1-02/2/2024

Vận động
- VĐCB: Bật tại chỗ
- TCVĐ: Đua thuyền

Khám phá
Bé tìm hiểu 1 số biển
báo giao thông

Toán
Dạy trẻ đếm đến 3

Âm nhạc
- NDTT:DVĐMH theo bài
Em đi qua ngã tư đường phố
- NDKH: Nghe hát bài màu
mắt ai.

Tạo hình
các biển báo giao

thông



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 1
Từ ngày 1/1/2024 đến 2/02/2023

MT thực hiện : 8,16,19,39,40,28,35,53,61,63,85,86,87,105,106
Thực hiện dự án : Đồ chơi tái chế

Thứ Tuần I
Từ ngày 1/01 đến

5/01/ 2024

Tuần II
Từ ngày 8 đến
12/01/ 2024

Tuần III
Từ ngày 15 đến
19/01/2024

Tuần IV
Từ ngày 22 đến

26 /1/2024

Tuần IV
Từ ngày 29 đến

2 /2/2024
Hai PTVĐ

-VĐCB:
+ Bật chụm tách liên
tục qua 7 ô.(VĐ mới)
+ Ném trúng đích

nằm ngang .(VĐ ôn)
-TCVĐ: Nhảy bao bố

VĂN HỌC
Dạy trẻ kể chuyện
sáng tạo: Ai quan

trọng hơn”

PTVĐ
- VĐCB:

+ Chạy chậm 100-
200m( VĐ mới)

+ Tung bắt bóng với
người đối diện (VĐ

ôn)
- TCVĐ: Đua

thuyền

VĂN HỌC
Đồng dao vè: Luật

giao thông

PTVĐ
-VĐCB:

+ Đi và đập bắt bóng
+ Ném còn .(VĐ ôn)
-TCVĐ: Bịt mắt đánh

trống

Ba TẠO HÌNH
Vẽ ngã tư đường phố

(Tiết đề tài)

TẠO HÌNH
xé dán thuyền trên

biển
(Tiết đề tài )

TẠO HÌNH
Làm cột biển báo

giao thông
(Dự án steam : Đồ

tái chế)

TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích
( Tiết đề tài)

TẠO HÌNH
Vẽ vườn cây ăn quả

( Tiết đề tài)

Tư TOÁN
Nhận biết phân biệt
các khối Tam giác,
vuông, chữ nhât

TOÁN
Nhận biết phân biệt
khối cầu, khối trụ

TOÁN
Đếm đến 9, nhận
biết số lượng trong

phạm vi 9

TOÁN
Tách gộp trong
phạm vi 9

TOÁN
Số liền trước



Năm LQCC
Trò chơi nhóm chữ

b,d,đ
( Ứng dụng

montessori xâu
chuỗi ngọc trai theo

thẻ bức tranh)

LQCC
Tập tô nhóm chữ b,d,đ

LQCC
Làm quen chữ cái

h,k

LQCC
Trò chơi h,k

LQCC
Tập tô h,k

Sáu ÂM NHẠC
- NDTT:

+Dạy hát : Đi đường
em nhớ
- NDKH:

+ Nghe hát: Từ một
ngã tư đường phố.
+ TCÂN: Nghe tín
hiệu tìm đồ vật

KPKH
Khám phá về đồ tái

chế
(Dự án steam : Đồ tái
chế )

ÂM NHẠC
- NDTT:

+DH: Chú công an
tí hon

- NDKH:
+ NH: Chúng em
với an toàn giao

thông
+ TC: Vòng quay
kì diệu

KPKH
Tìm hiểu về một số
luật lệ giao thông

ÂM NHẠC
ÂM NHẠC

- NDTT:
+ Dạy hát : Vườn cây
của ba
- NDKH:
+Nghe hát : Lễ hội
mùa xuân quê em
+ TCÂN : Tai ai tinh



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MGN THÁNG 1/2024

Thứ Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV Tuần V

T2

Thể dục
- VĐCB: Trèo qua ghế

dài 1,5x0,3m
- TCVĐ: Ô tô và chim

sẻ

Thể dục
- VĐCB: Ném trúng đích

thẳng đứng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

(MT4)

Thể dục
- VĐCB: Bật xa, ném xa,

chạy nhanh 10m
- TCVĐ: Chi chi chành

chành.

Thể dục
- VĐCB: Ném xa bằng 2

tay.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Thể dục
- VĐCB: Nhảy lò cò 3m
- TCVĐ: Cáo và thỏ.

T3

Văn học
Truyện: Một phen sợ

hãi
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện: Kiến thi ATGT
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Thơ: Bé đi máy bay
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Truyện DG: Sự tích bánh

chưng, bánh dày
(Đa số trẻ chưa biết)

Văn học
Thơ: Đèn giao thông
(Đa số trẻ chưa biết)

T4

LQVT
Dạy trẻ nhận biết đếm
đúng nhóm có 4 đối
tượng, nhận biết số 4

(Montessori)

Khám phá
Một số PTGT đường thủy

LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 4
đối tượng thành 2 phần

Khám phá
Một số PTGT đường bộ

LQVT
Đo độ dài bằng 1 đơn vị

đo

T5
Tạo hình

Tô màu bức tranh
(Đề tài)

Tạo hình
Làm thuyền nổi

(Steam)

Tạo hình
Vẽ máy bay
(Đề tài)

Tạo hình
Ghép hình PTGT

(Đề tài)

Tạo hình
Vẽ ô tô tải
(Mẫu)



T6

Âm nhạc
- NDTT: VĐTTTC:
Nhớ lời cô dạy

- NDKH: Nghe hát:
Đèn xanh đèn đỏ

TCAN: Hát theo hình
vẽ

Âm nhạc
- NDTT: DH: Em đi chơi

thuyền
- NDKH: NH: Ba em là

công nhân lái xe
TCAN: Chơi thuyền

Âm nhạc
- NDTT: NH: Anh phi công

ơi
- NDKH: TCAN: Ai nhanh

nhất

Âm nhạc
- NDTT: NH: Những
chiếc thuyền nan

- NDKH: VĐMH: Em đi
chơi thuyền

Âm nhạc
- NDTT: DH: Em qua
ngã tư đường phố

- NDKH: NH: Đi đường
em nhớ

TCAN: Tai ai tinh



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

Thứ Tuần 1
Từ ngày 01/1-
05/01/2024

Tuần 2
Từ ngày 8/1-
12/1/2024

Tuần 3
Từ ngày 15/1-
19/1/2024

Tuần 4
Từ ngày 22/1-
26/1/2024

Tuần 5
Từ ngày 29/01
đến 02/02/2024

Thứ 2 Vận động
VĐCB: Đi trên

dải lụa
TCVĐ: Bắt

bướm

Vận động
VĐCB: Bò zic zắc
qua chướng ngại

vật
TCVĐ: Bong bóng

xà phòng

Vận động
VĐCB: Đi trên ván

dốc
TCVĐ: Lộn cầu

vồng

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Ném xa bằng

1 tay
TCVĐ: Đoàn tàu

nhỏ xíu

VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bước lên
xuống bậc có tay

vịn
TCVĐ: Chim sẻ

và ô tô
Thứ 3 Hoạt động tạo

hình
Tô màu tàu thủy

(Tiết mẫu)

Hoạt động tạo
hình

Tô màu máy bay
(Tiết mẫu)
( MT 31)

Hoạt động tạo hình
Nặn thức ăn cho con

vật (Tiết mẫu)

Hoạt động tạo hình
Tô màu con cá (Tiết

mẫu)

TẠO HÌNH
Tô màu con hươu

cao cổ
(Tiết mẫu)

Thứ 4 Làm quen văn
học

Thơ : Con tàu
(Đa số trẻ chưa

biết)

Làm quen văn học
Truyện: Chuyến du
lịch của chú gà
trống choai

(Đa số trẻ chưa
biết)

Làm quen văn học
Thơ: Gà con giúp mẹ
(Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học
Truyện: Niềm vui của
rùa con (Đa số trẻ

chưa biết)

VĂN HỌC
Truyện: Sóc con
ngoan ngoãn(Đa
số trẻ chưa biết)

Thứ 5 Hoạt động nhận
biết

Hoạt động nhận
biết

Hoạt động nhận
biết

HĐNB
NBTN: Con cá – con

Hoạt động nhận
biết



NBTN : Tàu thủy NBPB : Ôn lại hình
vuông, hình tròn

NBPB : To - nhỏ cua
(Ứng dụng
Montessori)

NBPB: Ôn to –
nhỏ

Thứ 6 Âm nhạc
NDTT:

DH : Nhớ lời cô
dặn

NDKH: VĐTN:
Em đi chơi
thuyền

Âm nhạc
NDTT:

NH: Anh phi công
ơi

NDKH:
TC: Ai nhanh nhất

Âm nhạc
- NDTT:

+ DH: Gà trống, mèo
con và cún con

- NDKH:
+ Nghe hát: Gà mái

tìm ổ

Âm nhạc
- NDTT:

+ VĐTN: Cá vàng
bơi

- NDKH:
+ TCAN: Ai nhanh

hơn

ÂM NHẠC
NDTT:

DH: Chú khỉ con
NDKH:

TCAN: Nghe âm
thanh to – nhỏ


	VĐCB: Bước lên xuống bậc có tay vịnTCVĐ: Chim sẻ 
	Tô màu con hươu cao cổ(Tiết mẫu)
	Truyện: Sóc con ngoan ngoãn(Đa số trẻ chưa biết)
	NBPB: Ôn to – nhỏ
	TCAN: Nghe âm thanh to – nhỏ

